NỘI DUNG BÀI PHÁP R 


(Tỳ khưu Đức Hiền soạn) 
Namo tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 


Samanta cakkavalesu, 

atragacchantu devata 

saddhammam Munirajassa, 

sunantu saggamokkhadam: 

Xin thính chw thién trong ta bà thé giói xung 
quanh hãy tụ hội đến đây. Xin các Ngài hãy lắng 
nghe Chánh Pháp của bậc Mâu Ni Vương, (là 
Chánh Pháp) đưa đến cối trời và giải thoát. 


Hôm nay là thời Pháp của chúng tôi đảm nhiệm. 
Trước hết, chúng tôi xin làm lễ Tam bảo một 
cách tóm tắt: - 
TISARANAVANDANA - LE BÁI TAM BẢO TÓM TÄT 
1. Araham Sammasambuddho Bhagava, 
Buddham Bhagavantam abhivademi. 

Nhất tám dánh lễ Đức Thé Tôn, bác A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài là thiên nhân từ 
phụ, bi trí vẹn toàn. (lạy) 

2. Svakkhato Bhagavata Dhammo, 
Dhammam namassami. 
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18g30: - Thiện nam tín nữ Phật tử té tựu. 
- Chu Đại đức Tăng quang lâm. 


19g00: - Lễ đốt đèn cúng dường Tam Bảo. 
- Phóng sinh. 


19g30: - Cungthinh chu Táng quang làm chánh dién. 
- Phật tử thọ tri Tam quy và Ngũ giới. 
- Tuyên đọc Danh sách Cầu siêu. 
- Chư Tăng khai kinh Cầu Siêu, hồi hướng 
đến cha mẹ và ân nhân quá vãng. 
- Chư Tăng và thiện tín tụng kinh Báo Hiếu. 
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20g45: - Thuyết pháp. 


21g15: - Hồi hướng công đức. 
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Nhất tám lễ bái Giáo Pháp do Đức Thé Tôn khéo thuyết giảng, dao chuyển mé 


khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. (lay) 
3. Supatipanno Bhagavato Savakasangho, 
Sangham namami. 


Nhất tám kính lễ chư Thánh hiền tăng, dé tử của Đức Thé Tôn, các ngài là bác 


hoằng truyền Chánh Pháp, xứng đáng cho chúng sanh 


lễ bái cúng dường. (lay) 


- Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ Phật Bảo. Đức Phật là đấng 
Pháp Vương vô thượng, tự Ngài đã bẻ gãy bánh xe Sanh tử Luân Hồi, Ngài là 


thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài đã xuất hiện 
an lạc cho số đông. 


vì lợi ích cho số đông và 


- Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ Pháp Bảo. Giáo Pháp do Đức 
Thế Tôn khéo thuyết giảng, là phương lương dược ngăn trị phiền não cho 
chúng sanh, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. 


Toàn hảo trong cả hai tỉnh thần và văn tự. 


- Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý làm lễ Tăng Bảo. Chư Thinh Văn là 


đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài bao gồm bốn đô 


i, tám vi, các ngài là bậc 


phàm Tăng và Thánh Tăng. Các ngài dang tri con đường giải thoát giác ngộ. 
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Do quả phước tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, mong nhờ oai 
lực Tam Bảo hộ trì chư Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ và quý Phật tử trong Pháp 
hội ngày hôm nay được 5 điều là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và có trí 
tuệ phân tích, ngõ hầu giải thoát trong ngày vị lai. Namo Buddhaya! 


Hôm nay là ngày lễ Vu Lan - mùa Báo Hiếu tại chùa Pháp Luân, Huế. Đêm 
14/7 Quý Mão, nhằm ngày thứ 3, 29/8/2023. : i 
Dé tài của chúng tôi hôm nay là "HIEU HANH QUA KINH DIEN NIKAYA". 


TIÉU BÓ KINH (Khuddaka Nikäya), Kinh Pháp Cú số 332, chương 23, - 
PHAM CON VOI (Nagavagga): 
Düc Phát có day ráng: 


Sukhà matteyyata loke, Vui thay hiéu kính Me 

atho petteyyata sukha, Vui thay hiéu kính Cha 

sukhaà samaññata loke, Vui thay kính Sa món 
atho brahmaññata sukha. Kính bậc Thánh vui thay. 


Ó trên đời, phụng dưỡng mẹ là hanh phúc, phụng dưỡng cha cũng là hanh 
phúc. Ở trên đời, phục vụ Sa-môn là hạnh phúc, phục vụ Thánh nhân cũng là 
hạnh phúc. 


Phân tích Pali: 
- Sukhà matteyyata loke = ở trên đời, phụng dưỡng mẹ là hạnh phúc, 
- matteyyata (matteyyata) «dt, nữ, cc, sd» = phụng dưỡng me, sự 
hiếu kính mẹ. 
- mátu «dt, trung» = mẹ. + eyya: nên đi đến (phụng dưỡng, kề 
cận, upattha) (gốc i: đi + tà (thành lập danh từ) 
- loke (loka) «dt, nam, dsc, sd» = ở trên đời, trên thế gian. 
- atho petteyyata sukha = phụng dưỡng cha cũng là hạnh phúc. 
- atho <trt> = và, cũng, xa hơn. 
- petteyyatà (petteyyata) «dt, nữ, cc, sd» = phụng dưỡng cha, sự hiếu 
kính cha. 
- pitu «dt, nam» - cha. 
- sukhà sãmaññatä loke = Ó trên đời, phuc vụ sa-món là hanh phúc, 
- samaíiífiata (samafifiata) «dt, nữ, cc, sd» = Sa-món. 
- samana «dt, nam» = Sa-món. 
samana + fia (a-nya, nén, kar + (i) nya, kariyam - nên làm) + ta 
- atho brahmaññata sukhã = phuc vu Thánh nhân cũng là hanh phúc. 
- brahmaññata (brahmaññat3) «dt, nữ, cc, sd» = Thánh nhân, bậc 
hiền đức, bậc tôn đức. 
- brahmana «dt, nam» = pham chí, tôn quý. 


Một người sống hiền thiện cũng xem như báo ân đối với cha mẹ. 

Trong Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta), việc phụng dưỡng mẹ và cha là đó là 
điều hạnh phúc tối thượng (etam mangalamuttamam) trong 38 điều hạnh phúc. 
Hạnh phúc số 11: Matapitu-upatthana: việc phụng dưỡng cha me. 
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SỰ NHẮC NHỞ THƯỜNG NHẬT VỀ SỰ HIẾU KÍNH CỦA PHẬT TỬ SRI LANKA 
Người Phật tử Sri Lanka họ cũng có 2 câu được tụng như hằng ngày. 


MATARAM VANDAMI: ĐẢNH LỄ MẸ (PAYING HOMAGE TO MOTHER) 
Dasa māse ure katva 

Posesi vuddhikaranam 

Ayu digham vassasatam 

Maàtu padam namamaham. 

Dasa: mười, máse: tháng, ure: trong bung, katvà: đã mang thai. 
Posesi: đã nuôi dưỡng. Vuddhikàrana: một cách khôn lớn. 


NGHĨA VIỆT: 

Thưa mẹ, con xin đảnh lễ dưới chân mẹ, vì 
mẹ đã mang thai con trong 9 tháng 10 ngày, 
và mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn. Con 
kính chúc mẹ được sống lâu trăm tuổi! 
Mother, I pay homage to your feet, for bearing 
me in your womb for ten months and nurturing 
me so well. I wish may you may live over 
hundred years! 


PITARAM VANDAMI: DÁNH LÉ CHA 
(PAYING HOMAGE TO FATHER) 


Uddhikaro alingitva 

Cumbitva piyaputtakam 
Rajamajjham supatittham 

PItu padam namamaham. 

uddhikaro: làm điều loi, alingitva : yêu mến, ôm ấp, 
cumbitvä: hôn, piyaputta: con yêu, triều mến, 
rajamajjha: sáng chói, nó mát vói dói, supatittha: 
vững chắc, chỗ ngồi tốt dep (chó đứng trong xã hội) 
NGHĨA VIỆT: 

Thưa cha, con xin đảnh lễ dưới chân 
cha, vì tình yêu thương mà cha dành 
cho con, cha đã bảo vệ con và hướng 
dẫn con những bước chân đầu đời. Con 
kính chúc cha được sống lâu trăm tuổi! 
Father, I pay homage to your feet, for the 
love showered on me, for the protection 
and patronage given to stabilize me in 
society. I wish may you may live over 
hundred years! 
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KINH TÁNG CHI: (Ahguttara Nikäya), IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng (Samacittavagga) 


"Dvinnaham, bhikkhave, na suppatikaram vadami. Katamesam 
dvinnam? 

Có hai hang người, này các Ty khưu, ta nói không thé trả on được. Thé nào 
là hai? 

“I tell you, monks, there are two people who are not easy to repay. Which two? 


Matu ca pitu ca. Là me và cha. Your mother & father. 


Ekena, bhikkhave, amsena màtaram parihareyya, ekena amsena 
pitaram parihareyya vassasatayuko vassasatajivi so ca nesam 
ucchadanaparimaddananhapanasambaàhanena. 

Te ca tattheva muttakarisam cajeyyum, na tveva, bhikkhave, 
matapitünam katam vã hoti patikatam (4n ov vã, 

Nếu một bên vai cóng me, này các Ty khưu, nếu một bên vai cóng cha, làm 
vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tám rửa, xoa 
gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỳ khưu, 
cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 

Even if you were to carry your mother on one shoulder & your father on the 
other shoulder for 100 years, and were to look after them by anointing*ée đầu, 
massaging, bathing, & rubbing their limbs, and they were to defecate & urinate 
right there [on your shoulders], you would not in that way pay or repay your 
parents. 


Imissa ca, bhikkhave, mahapathaviya pahütarattaratanaya matapitaro 
issaradhipacce rajje patitthapeyya, na tveva, bhikkhave, matapitunam 
katam vā hoti patikatam va. 

Hon nữa, này các Ty khưu, nếu có an trí cha me vào quốc độ với tối thượng 
uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỳ khưu, cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 

If you were to establish your mother & father in absolute sovereignty over this 
great earth, abounding in the seven treasures, you would not in that way pay 
or repay your parents. 


Tam kissa hetu? Bahukara, bhikkhave, mātāpitaro puttanam apadaka 
posaka imassa lokassa dassetäro ii thiệu), 

Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỳ khưu, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái , nuôi 

nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời”. 

Why is that? Mother & father do much for their children. They care for them, 

they nourish them, they introduce them to this world. 
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Yo ca kho, bhikkhave, mãtãpitaro assaddhe saddhasampadaya 
samadapeti niveseti patitthapeti, dussile silasampadaya samadapeti 
niveseti patitthapeti, macchari cagasampadaya samadapeti niveseti 
patitthapeti, duppaññe patifiasampadaya samadapeti niveseti 
patitthapeti, ettavata kho, bhikkhave, matapitünam katañca hoti 
patikatafica"ti. 

Nhưng này các Ty khưu, ai đối với cha me không có lòng tin, khuyến khích, 
hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác 
trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, 
này các Tỷ khưu, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. 

But anyone who rouses his unbelieving mother & ƒather, settles & establishes 
them in conviction; rouses his unvirtuous mother & father, settles & establishes 
them in virtue; rouses his stingy mother & father, settles & establishes them in 
generosity; rouses his foolish mother & father, settles & establishes them in 
discernment(v sáng suốt); To this extent one pays & repays one's mother & father." 


TRƯỜNG BÓ (Digha Nikãya): KINH GIÁO THO SIGALA (Sigäloväda sutta): 
bài kinh số 31, (xem thêm Từ Điển Pháp Số, Trang 139) 

- Pañcahi thanehi puttena puratthimäa disa mãtäpitaro 
paccupatthatabba: có năm trường hợp, con cái phải phụng dưỡng 
cha mẹ như phương Đông: 

1. Bhato nesam bharissami: được nuôi dưỡng (bởi cha mẹ), tôi 
sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. 

2. Kiccam nesam karissami: tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ. 

3. Kulavamsam thapessami: tôi sé gin giữ gia đình và truyền thống. 

4. Dayajjam patipajjami: tôi bảo vệ tài sản thừa tự. 

5.Atha và pana petanam kalankatanam dakkhinam 
anuppadassami: tôi sẽ cúng dường và hồi hướng phước đến 
cha mẹ au) sau khi họ qua đời. 

-  Imehi pañcahi thanehi puttena puratthima disa mātāpitaro 
paccupatthita pañcahi thanehi puttam anukampanti: được con 
cái phụng dưỡng nhu phương Đông theo năm cách nhu vậy, cha me 
có lòng thương tưởng đến con cái theo năm cách: 

1. Pāpā nivarenti: cha mẹ ngăn chán con cái làm điều ác. 

2. Kalyäne nivesenti: cha mẹ khuyến khích con cái làm điều thiện. 

3. Sippam sikkhapenti: cha mẹ dạy con cái nghề nghiệp. 

4. Patiruipena darena samyojenti: cha mẹ cưới vợ xứng dáng 
cho con cái. 

5. Samaye dayajjam niyyädenti: cha mẹ đúng thời trao của thừa 
tự cho con cái. 
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SUVANNASAMA JATAKA - Truyện Bổn Sanh Suvannasäma 
(Bồ tát tu hạnh Tâm Từ ba-la-mật) 


Thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá Jetavana (Kỳ Viên) của trưởng giả 
Anathapindika (Cấp Cô Độc), vì lòng từ bi về lời thỉnh cầu của chư tăng mà 
giảng thuyết rằng: Atite kale bhikkhave... Này các thầy ty khưu! Trong kiếp 
quá khứ, tại thành Baranasi có đức vua Piliyakkha trị vì, quốc dân được an 
vui lạc nghiệp. 

Thuở ấy, có hai ngư ông ngụ hai bên bờ một con sông kết bạn thân cùng 
nhau, hằng ngày thường lai vãng thăm viếng và có hứa cùng nhau rằng, nếu 
một bên sanh con trai, một bên sanh con gái, thì sẽ làm thông gia. Không bao 
lâu, hai người vợ của hai bạn ngư ông, một người sanh con trai, một người đẻ 
con gái. Cha mẹ bên gái đặt tên con là Parikakumari, bên trai đặt danh con 
là Dukurakumara. Khi hai con đến tuần cập kê, cả hai đều có nhan sắc xinh 
đẹp. Một hôm, cha mẹ cô Pärikä, hỏi con rằng: "Cha me đã hứa từ lâu sẽ làm 
sui với người bạn bên kia sông. Nay con đã lớn khôn, cha mẹ định gả con cho 
cháu Dukurakumara là con của ngư ông ấy, con nghi thế nào?" Nàng Parika 
nghe cha dạy như thế, bèn nghĩ rằng: Cha mẹ ta là dòng dõi làm nghề sát sanh 
để nuôi sống, không hổ then và ghé sợ tội, nếu ta nghe theo, ta cũng sẽ là hang 
ngư ông, sau chết không khỏi sa trong ác đạo, phải chịu khổ nhiều đời kiếp. 
Nàng thưa rằng: “Con không ưa thích làm nghề sát sinh đâu”. Cha mẹ nàng 
thấy vậy nín thinh. 

Về Dukurakumara, cha mẹ chàng cũng khuyên chàng cưới cô Parika, 
Dukurakumara nghĩa rằng: Cha mẹ ta chỉ biết làm nghề ác, nếu ta nghe theo 
ắt không tránh khỏi chịu quả khổ trong địa ngục. Vạn vật trong đời toàn là vô 
thường ván vói, ta wa thích phu nữ làm gì! Ta hãy xuất gia tu hành thoát khói 
phiền não. Chàng thưa với cha mẹ, xin cho phép chàng xuất gia tìm đạo. 

Sáng hôm sau, vị thanh niên Dukurakumära dậy sớm suy nghĩ rằng: 
Ta không vừa lòng, thương tiếc trong phiền não dục, theo lời chỉ giáo của 
cha me ta. Nhưng không rõ tâm của nàng Pārikā ra sao, vậy ta nên gởi thư 
hỏi thử ý kiến nàng xem, rồi chàng liền viết thư như vầy: “Này nàng thanh 
nữ Parikà, nàng có sắc lịch thiên hương. Cha mẹ nàng vui lòng gå nàng cho 
ta. Ta không ưa thích tình dục, mong dứt bỏ phiền não để tránh khỏi địa 
ngục. Vậy nàng nghĩ thế nào?” Viết xong, chàng bảo kẻ ở chuyển thư giao 
đến nàng Pārikā. Xem qua thư của Dukurakumära, nàng khen rằng: 
Chàng thanh niên này cũng có chí hướng như ta. Vậy sau khi làm lễ thành 
hôn, ta sẽ tu hành, được dễ dàng hơn. Vị Dukurakumära được thư trả lời 
như ý muốn, hết lòng hoan hỷ. 

Sau khi đã hành lễ cưới rồi, mỗi người đều giữ bổn phận ngủ riêng, khác 
với thường nhân. Ngày nọ, vợ chồng bèn bàn cùng nhau, nếu ta ở chung với 
cha mẹ ta là người sát sanh như vầy, ta phải tùy cha mẹ, rồi bị sa địa ngục. Vậy 
ta hãy xin phép cha mẹ cho chúng ta vào non tu luyện, mới mong thoát ly ác 
đạo được. Sáng ra, hai vợ chồng Dukura đến lạy, xin phép cha mẹ đi xuất gia 
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vào rừng. Cha mẹ không vui lòng và nói rằng: “Hai con nên ở nhà ráng tập rèn 
nghề nghiệp cho thuần thục, để nuôi mạng như cha mẹ, có hay chăng? Hai 
con không phải là kẻ tê bai chân tay mà bỏ nghề của cha mẹ”. Dukura nài nỉ 
rằng: “Chúng con không dám hành nghề sát sanh, vì sự giết hại sanh linh rất 
là tội lỗi, sau khi chết phải chịu khổ trong địa ngục, không ai cứu vớt được” 
Nghe con nói như vậy cha mẹ càng nổi giận mà mắng rằng: “Hai con là kẻ lười 
biếng. Vậy hai con muốn di thì cứ di, và từ đây đừng trở lại nhà này nữa”. Được 
cha mẹ cho phép, vợ chồng Dukura rất hoan hỷ, lạy từ tạ cha mẹ, rồi đồng 
nhau vào rừng hành đạo. 

Sự xuất gia của Dukura và nàng Parika rất trong sạch, phát sanh lé cảm 
ứng đến đức Sakka (Đế Thích), ngài biết rõ tự sự, bèn sai một vị trời xuống 
tế độ vợ chồng Dukura. Vị trời ấy xuống phía trước gần nơi đó, biến ra hai 
tịnh thất nhỏ, rồi đề chữ trước thất rằng: Nếu người nam nữ nào đã phát 
nguyện làm đạo sĩ, hãy vào đây ngụ được tự do như của mình, vị trời ấy bay 
về tâu cho đức Sakka (Đế Thích) rõ. Vợ chồng Dukura đi đến hai tịnh thất, 
có đủ vật phụ tùng, nhìn lên thấy bảng đề lấy làm vui thích, rồi nguyện làm 
đạo sĩ, tu phạm hạnh không nhớ tưởng đến vật dục và phiền não dục nữa. 

Thời gian qua, trời Sakka (Đế Thích) xét thấy không bao lâu, vợ chồng 
đạo sĩ sẽ bị mù. Ngài từ bi hiện xuống để tế độ, ngài khuyên hai đạo sĩ nên xả 
giới ở với nhau cho có con, để sau này nhờ con phụng dưỡng, trong khi già 
yếu bệnh tật. Vợ chồng đạo sĩ không thuận theo lời khuyên, vì mong thọ trì 
phạm hạnh cho được trong sạch, mặc dù bị nghiệp dữ đến cho quả. Đức 
Sakka (Đế Thích) bèn khuyên rằng: “Ngài có thể rờ bụng cô đạo sĩ ba lần, 
được chăng?” Ông đạo sĩ đồng ý, nên làm thinh. Đức Sakka (Đế Thích) hiểu ý 
ông đạo sĩ khứng chịu, bèn trở về Đạo Lợi thiên cung, thỉnh đức Bồ-tát giáng 
sanh. Vị đạo sĩ nhớ làm theo lời dạy của đức Sakka (Đế Thích) thì cô đạo sĩ 
thọ thai. Đến kỳ khai hoa sanh ra được Bồ-tát, có Chư thiên hiện xuống hộ trì 
săn sóc, tắm rửa cho đức Bồ-tát mỗi ngày, Bồ-tát lên 7 tuổi, đạo sĩ đặt tên là 
Suvannasäma. Mỗi ngày, đạo sĩ vào rừng hái trái về nuôi Bồ-tát. Lúc sau, Bồ- 
tát xin theo, để giúp đỡ cha mẹ, được 7 ngày, đạo sĩ dạy Bồ-tát ở nhà, không 
cho theo nữa. 

Một ngày nọ, vợ chồng đạo sĩ vào rừng hái trái, bị cơn mưa to, nên tìm 
chỗ đục nơi một gò mối cao ráo. Lúc ấy có một con rắn độc phun nọc độc ra 
nhằm mắt của hai đạo sĩ đều mù cả. Không thấy đường về, phải bơ vơ trong 
rừng. Đây là quả của tiền nghiệp mà hai đạo sĩ đã tạo, từ kiếp trước cho thuốc 
trị mắt bệnh nhân, khi mắt đã lành, mà họ nói là chưa vì không muốn trả tiền 
công. Hai vợ chồng thầy thuốc bất bình, chế thuốc độc nhỏ vào mắt, làm cho 
bệnh nhân phải mù. Do tiền nghiệp đó mà phải chịu quả khổ, cả vợ lẫn chồng 
đều mù mắt. Thấy trời chiều mà cha mẹ chưa về, Bồ-tát đi tìm gặp mẹ cha bị 
mù loà, đang bối rối trong rừng, biết rõ nguồn cơn. Ngài than van kể lé, 
thương xót cha mẹ vô cùng, xong dẫn song thân về tịnh thất. 

Từ đó, Bồ-tát hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Ngài cất nhà tắm, cầu xí, 
gánh nước sẵn cho cha mẹ cần dùng và ngài luôn luôn niệm pháp bác ái. Mỗi 
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ngày vào rừng hái trái ngon ngọt dâng đến cha mẹ. Những loài thú thấy Bồ- 
tát có tính hiếu đạo, nhất là từ bi đối với mọi loài, nên hằng theo chung quanh 
ngài; khi vào rừng, lúc đi gánh nước, chúng không lìa ngài. 

Thuở đó, đức vua Piliyakkha trị vì trong kinh đô Bārāņasī, nhân dân 
được an cư lạc nghiệp, nước giàu, dân mạnh, nên đức vua cẩu thả, chỉ biết sa 
mê tửu sắc, quên nghĩ đến tội phước chánh tà. Đức vua nghĩ rằng, trẫm ngự 
trong đền không có chi là phi thường, để trẫm vào rừng bắn thú cho mọi 
người rõ tài năng của trẫm. Ngài vào tâu, xin phép vua cha và mẫu hậu. Được 
lệnh Phụ vương phê chuẩn, đức vua Piliyakkha vào rừng săn bắn. Đi đến gần 
một rạch nước trong có rất nhiều thú rừng, ngài thấy có các loài thú, lẩn quẩn 
theo một thanh niên, mang thùng đi gánh nước. Đức vua lại gần thấy Bồ-tát 
rất đẹp trai, định hỏi thăm, song nghĩ rằng nếu ta lên tiếng, bầy thú chạy tan 
thì bắn sao được, khi trở về đền vua cha hỏi, có thịt thú lạ đâu mà dâng. Nghĩ 
thế, ngài bèn giương cung bắn trúng Bồ-tát té nhào. Vì tên có tẩm thuốc độc, 
làm cho Bồ-tát rất đau đớn, khổ sở. Ngài nghĩ phải chịu quả khổ của nghiệp 
ác đã tạo, ngài không nên oán trách ai và cất tiếng mời người nào đã bắn tôi 
xin lại đây cho tôi tỏ vài lời. Đức vua Piliyakkha nghe lấy làm lạ, người bị nan 
đã không oán giận, mà lại còn mời ta đến để nói chuyện. Vậy ta nên đến đó 
xem. Đức vua nghe Bồ-tát than rằng: “Ai là người giết tôi? Từ khi tôi sanh ra 
đến nay được 16 tuổi, cha mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ làm điều ác. Nay tôi phải 
chịu chết đã đành, nhưng rất thảm thương, cha mẹ tôi đều mù lòa biết lấy ai 
nương nhờ. Ông là ai mà đến đây hại tôi thế này?" 

- Ta là Đại Vương trong thành Baranasi, vi ham việc săn bắn, mong tìm 
thịt thú, mà lỡ tay nhằm cháu, thật trẫm không cố ý đâu. 

- Đại Vương đã bắn trúng tôi, bây giờ lại chối, tôi đâu tin được. Ôi! Tôi 
phải chết, bỏ cha mẹ mù loà biết lấy ai phụng dưỡng, thật là đáng thương xót 
cha mẹ tôi vô cùng. 

Đức vua nghe mấy lời than van của Bồ-tát, lấy làm động lòng, chua xót 
nói rằng: “Thôi! Cháu an tâm, để ta tìm đến chỗ ở, phụng sự hai vị đạo sĩ thay 
thế cháu, đến trọn đời của ta”. Bồ-tát nghe đến đây phát tâm hoan hỷ, bèn tỏ 
lời Sadhu rồi tắt hơi. 

Lúc đó, có thiên nữ tên Sunadari ngự trên cây gần đấy. Nàng thường hộ 
trì Bồ-tát, song lúc Bồ-tát bị tên, nàng mắc đi dự hội nên vắng mặt. Khi trở về 
nàng thấy Bồ-tát chết liền trách đức vua bằng nhiều lời rằng: “Đức vua sao 
không ghê sợ tội lỗi. Ngài sẽ sa địa ngục chẳng sai. Bồ-tát đây là người rất 
hiếu thuận, hết lòng phụng sự mẹ cha, là hai vị đạo sĩ, không rời. Đức vua 
phạm tội như vầy, không sao tránh thoát quả khổ”. Đức vua Piliyakkha nghe 
tiếng mà chẳng thấy người, biết rằng là Chư thiên, tỉnh thần hoảng hốt và cảm 
động thương hại Bồ-tát. Ngài đến gần thi hài Bồ-tát mà khóc than, rải hoa 
cúng dường. Ngài nguyện phải phụng dưỡng hai đạo sĩ ấy thế Bồ-tát. Đức vua 
gánh nước về đến tịnh thất và thưa với hai đạo sĩ rõ tự sự. Hai đạo sĩ kể lể 
khóc than, rồi yêu cầu đức vua dẫn đến chỗ Bồ-tát chết. Đến nơi, hai đạo sĩ 
vuốt ve con và phát nguyện rằng: “Yena saccena yan sămo 
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dhamamacaripure ahu etena saccavajjena, visansamassa haññatuti — 
Con chüng tói thwc hành pham hanh pháp trong sach, góm có bác ái pháp, là 
người hiếu đạo, là nơi thương yêu của cha mẹ, thật là bác tu hanh bác ái. Do 
lời thành thật này, xin cho thuốc độc tiêu tan khói minh Sama (Suvannasama) 
con chúng tôi lập tức”. Vị Thiên nữ cũng nguyện: "Na me piyataro kociañño 
samehi vijjati, etena saccavajjena visansamassa haññatuti - Tôi ngụ trên 
núi Gandhamadana đã lâu, đạo sĩ Sama (Suvannasama) người mà tôi vừa 
lòng thương mến, không ai bằng. Do lời chân thật này, xin cho thuốc độc tiêu 
tan khói mình dao sĩ tức khác". Nhờ đức tu trong sach và tiền nghiệp đã hết, 
nên khi đó thuốc độc không làm hại được. Tức thì Bồ-tát sống lại, luôn cả mắt 
của hai vị đạo sĩ cũng được sáng tỏ như xưa, thật là hạnh phúc biết bao. 

- Mặt trời vừa rạng đông. 

- Cả 4 người đều có mặt trong am của đạo sĩ, do năng lực của vị thiên nữ. 

Khi ấy, Đức Bồ Tát thuyết pháp tế độ Đức Vua rằng: 

-- Này Đại Vương, người nào biết lo phụng dưỡng cha mẹ bằng thiện 
pháp, chư thiên hộ trì người ấy. 

Người nào biết lo phụng dưỡng cha mẹ bằng thiện pháp, chư bậc Thiện 
trí tán dương ca tụng người ấy trong đời này; người ấy sau khi từ bỏ cuộc đời 
này, do thiện nghiệp ấy cho quả tái sanh lên cõi thiện giới hưởng mọi sự an 
lạc ở cõi ấy. 

Này Đại Vương, nếu Đại Vương muốn kiếp sau tái sanh lên cõi trời hưởng 
mọi sự an lạc, thì xin Đại Vương nên thực hành 10 Pháp vương 
(Rajadhamma) như sau: 

1- Này Đại Vương, xin Dai Vương phụng dưỡng hoàng thái hậu và thái 
thượng hoàng bằng thiện pháp trong đời này; do thiện pháp ấy cho 
quả tái sanh lên cõi trời. 

2- Này Đại Vương, xin Đại Vương có tâm từ bi tế độ hoàng tử, công chúa 
và hoàng hậu bằng thiện pháp trong đời này, do thiện pháp aáy cho 
quả tái sanh lên cõi trời. 

3- Này Đại Vương, xin Đại Vương đối xử với các quan trong triều bằng 
thiện pháp trong đời này... 

4- Này Đại Vương, xin Đại Vương có tâm từ bi tế độ voi, ngựa, và quân 
lính bằng thiện pháp trong đời này.... 

5- Này Đại Vương, xin Đại Vương đối xử với thần dân trong kinh thành 
và ngoài kinh thành bằng thiện pháp trong đời này.... 

6- Này Đại Vương, xin Đại Vương đối xử với thần dân các vùng xa và biên 
giới bằng thiện pháp trong đời này.... 

7- Này Đại Vương, xin Đại Vương hộ độ chư Sa môn, Bà-la-môn một cách 
cung kính trong đời này... 

8- Này Đại Vương, xin Đại Vương có tâm từ, bi đối với đàn thú như: nai, 
chim... bằng thiện pháp trong đời này.... 
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9- Này Đại Vương, xin Đại Vương thường thực hành thiện pháp trong đời 
này rồi, chính thiện pháp ấy đem lại sự an lạc trong đời này, nhờ thiện 
pháp cho quả tái sanh lên cõi trời. 

10- Này Đại Vương, Đức Vua trời Inda cùng chư thiên, chư phạm thiên 
hưởng mọi sự an lạc ở cõi trời đều do nhờ quả thiện pháp. Vậy xin Dai 
Vương chớ nên dễ duôi trong mọi thiện pháp. 


Giải thích 10 Pháp vương (Rajadhamma) 

Điều 1: Phụng dưỡng Hoàng Thái Hậu - Thái Thượng Hoàng: Đức Vua 
mỗi ngày thức dậy sớm, tự mình đem nước rửa mặt, súc miệng 
dâng đến hai Người, mang vật thực... dem dâng đến 2 Nguoi... 

Điều 2: Tế độ hoàng tử, công chúa: Đức Vua dạy dỗ hoàng tử, công chúa 
tránh xa mọi việc ác, cố gắng hành moi việc thiện, cho học hành 
văn võ song toàn, đến khi trưởng thành, tìm nơi xứng đáng cho 
làm lễ kết hôn, ban cho của cái, sự nghiệp... 

Tế độ hoàng hậu: tấn phong địa vị xứng đáng, không nên coi 
thường, giao quyền làm lớn trong nội cung, ban cho những đồ 
trang sức... 

Điều 3: Đối xử các quan trong triều bằng 4 pháp tế độ: 

- Ban thưởng người đáng ban thưởng. 

- Nói lời đáng yêu mến. 

- Nói điều đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc lâu dài. 

- Sống hoà mình với các quan, vui cùng hưởng, khổ cùng chịu. 

Điều 4: Từ, bi tế độ voi, ngựa, quân lính: Đối với ngựa già yếu cho nghỉ 
ngơi, cho ăn uống đầy đủ, chăm nom săn sóc chúng; và những 
người lính già cho về hưu trí, hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cho 
đến chết. 

Điều 5: Đối với thần dân trong kinh thành và ngoài kinh thành: Không 
nên có sưu cao thuế nặng, làm cho thần dân cực khổ. 

Điều 6: Đối với thần dân các vùng xa và biên giới: Khi gặp cảnh hạn hán 
đói khổ, nên phát chẩn cứu giúp họ. 

Điều 7: Hộ độ chư Sa món, Bà-la-môn: Đối với chư Sa môn, Bà-la-môn nén 
cúng dường 4 thứ vật dụng: vật thực, y phuic, chỗ ở, thuốc trị bệnh. 

Điều 8: Đối với các đàn thú như đàn nai, đàn chim... các loài thú vật có 4 
chân, 2 chân... không nên sát hại chúng, nên tôn trọng sanh mạng 
của muôn loài. 

Điều 9: Hành thiện pháp, đó là 10 thiện nghiệp: không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời chia ré, 
không nói lời thô tục, không nói lời vô ích, không tham lam, không 
thù hận, có chánh kiến; hành 10 phước thiện: bố thí, giữ giới, hành 
thiên v.v... 

Điều 10: Chư thiên, Đức Vua trời Inda, chư phạm thiên, hưởng mọi sự 
an lạc cõi trời, đều do nhờ quả thiện pháp. 
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Dục giới thiện pháp cho quả tái sanh lên cõi trời dục giới. 

Sắc giới thiện pháp cho quả tái sanh lên cõi trời sắc giới. 

Vô sắc giới thiện pháp cho quả tái sanh lên cõi trời vô sắc giới. 

Cuối cùng Đức Bồ Tát khuyên Đức Vua rằng: 

"Mà dhammam Raja pamado". 

"Này Đại Vương, vi váy, xin Đại Vương chớ nén dé duôi trong mọi thiện pháp". 

Lắng nghe Đức Bồ Tát thuyết pháp xong, Đức Vua vô cùng hoan hi, phát 
sanh đức tin trong sạch nơi Đức Bồ Tát, xin thọ trì ngũ giới, xin phép từ giả 
Đức Bồ Tát hồi cung. Từ đó về sau, Đức Vua giữ gìn ngũ giới, nghiêm chỉnh 
thực hành 10 pháp vương (rajadhamma) mà Đức Bồ Tát đã dạy, trị vì đất 
nước bằng thiện pháp cho đến khi băng hà. Sau khi bằng hà, do thiện pháp 
cho quả tái sanh lên cõi trời hưởng mọi sự an lạc ở cõi trời. 

Đức Bồ Tát và cha mẹ của Ngài tiến hành thiền định, chứng đắc bậc thiền. 
Sau khi chết, do bậc thiền sở đắc của mình cho quả tái sanh lên cõi sắc giới 
phạm thiên, hưởng sự an lạc và tuổi thọ lâu dài trên cõi trời sắc giới phạm 
thiên ấy. 

Khi đức Thế Tôn dẫn tiền tích Dukura, rồi Ngài giảng tiếp rằng: Nam đạo 
sĩ Dukura nay là Kasapa, nữ dao sĩ Parika nay là tỳ khưu ni Vadhakapila, 
thiên nữ Sunadari nay là tỳ khuu ni Upavanna, ngài Bồ-tát Suvannasama 
tức là Như Lai vậy. 


KẾT THÚC, HỒI HƯỚNG 

Kính chúc Quý Phật tử một Vu Lan Hiếu Hanh đầy ý nghĩa! 

Phần phước này, xin chia đều đến tất cả chư Thiên và nhân loại, nhất là chư 
Tăng, Ni cùng các Phật tử gần xa thân quý đã hộ trì Tam Bảo. Mong cho phước thiện 
này được thành tựu trí tuệ và giải thoát trong ngày vị lai đồng đều nhau cả thảy! 


Buddhasasanam ciram titthatu! Mong cho Giáo Pháp được trường tồn! 
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